
PHIẾU BÀI TẬP: PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Bác Nam chia đều 17 kg cam vào 4 túi để biếu họ hàng. Vậy mỗi túi có số ki-lô-gam
cam là:

A. 4
17

 kg B. 17
4

 kg C. 4
4

 kg D. 17
1

 kg

Câu 2: Số 1 có thể viết dưới dạng phân số nào sau đây?

A. 5
1

B. 1
5

C. 5
5

D. 0
5

Câu 3: Thương của phép chia 9 : 14 được viết dưới dạng phân số là:

A. 14
9

B. 9
14

C. 9
1

D. 1
14

Câu 4: Mẹ chia đều 3 cái bánh pizza cho 4 anh em. Mỗi người nhận được phần bánh là:

A. 4
3

 cái B. 3 cái C. 3
4

 cái D. 1
4

 cái

Câu 5: Rót đều 5 lít nước mắm vào 8 chai thủy tinh. Vậy lượng nước mắm có trong mỗi chai
là:

A. 8
5

 lít B. 5
1

 lít C. 1
8

 lít D. 5
8

 lít

Câu 6: Một sợi dây dài 9 m được cắt thành 5 đoạn bằng nhau. Độ dài của mỗi đoạn dây là:

A. 5
9

 m B. 9
2

 m C. 9
5

 m D. 1
5

 m

Câu 7: Phân số nào dưới đây biểu diễn thương của phép chia 21 : 32?

A. 32
21

B. 21
32

C. 21
1

D. 1
32

Câu 8: Số tự nhiên 8 được viết dưới dạng phân số là:

A. 8
8

B. 1
8

C. 8
1

D. 16
4

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số:
7 : 13 = 19 : 25 = 31 : 40 = 23 : 52 = 

5 : 12 = 14 : 29 = 43 : 60 = 11 : 11 = 



Bài 2: Viết các phân số sau dưới dạng thương của hai số tự nhiên:
4
9

 = 17
35

 = 11
20

 = 28
41

 = 

Bài 3: Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 4:

5 =   
4

9 =   
4

12 =   
4

20 =   
4

Bài 4: Viết phân số hoặc số thích hợp vào chỗ chấm dựa trên hình vẽ và dữ kiện:

a. 3 quả dưa cân nặng như nhau. b. 4 quả bí cân nặng như nhau.

a. Mỗi quả dưa nặng  kg. b. Mỗi quả bí nặng  kg.

c. Có 7 yến gạo chia đều cho 5 hộ. Mỗi hộ được  yến gạo.

d. Rót đều 3 lít nước cam vào 7 cốc. Mỗi cốc có  lít nước cam.

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống:

a)  : 9 = 4
9

b) 7 :  = 7
15

c) 
8

 = 15 : 8 d) 11  = 11 : 23

Bài 6: Giải bài toán sau:

May 4 bộ quần áo như nhau hết 11 mét vải. Hỏi may 1 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu
mét vải?

Trả lời: May 1 bộ quần áo hết  mét vải.

3kg

2kg

5kg

2kg


